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SUMMARY  

SOME RESULTS OF APPLYING RARE EARTH ASCORBATE, CITRATE 

COMPLEXES IN ADDITION TO ANIMAL FEEDS, ASSESSING 

GROWTH AND DISEASE RESISTANCE FOR CHICKEN AND CATFISH 

(PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) 

Rare earth elements have been widely used in agriculture in China, European and American. Besides the 

application of rare earths in farming, rare earths are also used in livestock to: increase productivity, reduce 

food costs, reduce disease and mortality, and increase food quality. According to the previous reports, the 

effective of using organic rare earth compounds were better than inorganic compounds. Its has been 

evaluated by field tests. The parameters of citrate complexes synthesis are as follows: 4M citric acid, 

reaction pH is 3, reaction temperature is 80
o
C, reaction time is 5h, molar ratio citric acid/RE

3+
(M/M) is 

1.25. The parameters of ascobate complexes synthesis are as follows: 2M ascorbic acid, reaction pH is 3.5, 

reaction temperature is 80
o
C, reaction time is 6h, molar ratio ascobic acid/RE

3+
(M/M) is 3.25, the synthesis 

efficiency is nearly 95%.This report also presents the results of trials evaluating the effectiveness of 

ascorbate complexes added to catfish feed and rare earth citrate added to chicken feed: The results show 

that rare earth citrate is added at a low level, 200 mg/kg feed reduced diarrhea rate by 33.58%, reduced 

respiratory disease rate by 26.73%, increased weight gain rate by 5.51%, daily weight gain by 5.64% and 

decreased feed conversion ratio by 5.7%. Similar to the results of catfish, additions with rare earth 

ascorbate complex at 200 mg/kg feed helped improve weight gain by nearly 12% compared to the control 

(p<0.05) after 56 days; Reduced FCR by nearly 7% compared to the control after 84 days; increased 

survival rate by about 7% compared to control. Rare earth residues in food are not much different from the 

control. 

Keywords: Edwardsiella ictaluri, feed conversion ratio, rare earthAscorbate, striped catfish. 

 

1.  Ở     

Đất hiếm (REE) được coi là “Vitamin của 

ngành công nghiệp hiện đại”, đóng vai trò 

quan trọng trong lĩnh vực như: quốc 

phòng, hàng không vũ trụ, điện tử, công 

nghệ thông tin, công nghiệp hạt nhân, 

năng lượng mới…. Ngoài  ng dụng trong 

công nghiệp, nó còn được  ng dụng trong 

nông nghiệp, chẳng hạn như phân bón và 

phụ gia th c ăn chăn nuôi.  rong lĩnh vực 

nông nghiệp, đất hiếm REE nhẹ được b  

sung vào phân bón cho câ  tr ng gi p tăng 
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năng suất, chống ch u th i tiết kh c nhiệt, 

tăng chất lượng nông s n… và như m t 

chất phụ gia b  sung vào th c ăn chăn nuôi 

gi p tăng kh  năng sinh trư ng, kh ng 

bệnh, gi m hệ số chu  n hóa th c ăn…. 

 rong vài thập kỷ qua, nhiều nghiên c u 

về hiệu qu  sử dụng REEs trong phụ gia 

th c ăn chăn nuôi đã được thực hiện. C c 

kết qu  chỉ ra rằng, b  sung đất hiếm vào 

khẩu phần ăn   m t liều lượng nhất đ nh 

có th  cho thấ  kết qu  tích cực không 

những về mặt tăng trọng mà còn có th  

gi p c i thiện chất lượng th t, sữa và 

tr ng   c  gia s c và gia cầm  1 .  ên 

cạnh đó đ nh gi  an toàn dư lượng đất 

hiếm khi b  sung vào th c ăn chăn nuôi 

cũng đã được nghiên c u tại  rung  uốc 

và c c nước châu  u, châu     2 . 

C c hợp chất ngu ên tố đất hiếm hữu cơ 

và vô cơ (REEs) đã được sử dụng r ng rãi 

làm chất tha  thế an toàn cho kh ng sinh 

trong chế đ  ăn uống đ  tăng cư ng s c 

đề kh ng và tăng năng suất vật nuôi trong 

trang trại, bao g m gia s c, c u, th , lợn 

và gà đ …  2-4 .  ại châu  u,  heo 

Redling (2006), đất hiếm vô cơ (muối đất 

hiếm vô cơ) và hữu cơ (ph c chất đất 

hiếm) đều được sử dụng như chất phụ gia 

b  sung vào th c ăn cho gia s c, tu  

nhiên sử dụng đất hiếm hữu cơ cho kết 

qu  tốt hơn.  h ng 10/2020, Ủ  ban châu 

Âu (European Commission-EC) đã cấp 

giấ  phép số 2020/1370 chấp thuận việc 

sử dụng citrate lanthanide (tên thương mại 

Lancer®, do Công ty Treibacher Industrie 

AG s n  uất) làm phụ gia b  sung vào 

th c ăn cho lợn con cai sữa. 

Nhằm th c đẩ  tiêu hóa, cũng như c i 

thiện tăng trư ng và phòng ng a d ch 

bệnh, kh ng sinh thư ng được b  sung 

vào th c ăn chăn nuôi.  u  nhiên, việc sử 

dụng kh ng sinh trong chăn nuôi có th  

dẫn đến hiện tượng đa kh ng thuốc của 

c c loài vi khuẩn, su  tho i môi trư ng, 

t n dư kh ng sinh trong s n phẩm  nh 

hư ng không tốt tới s c kh e con ngư i 

nên đã b  cấm đầu tiên    hụ  Đi n vào 

năm 1986, sau đó là toàn b  Châu  u năm 

2006.  ại Việt Nam kh ng sinh d ng trong 

chăn nuôi b t đầu đươc cấm t  năm 2018. 

Đ  tha  thế dần kh ng sinh b  sung vào 

th c ăn chăn nuôi, c c nước có nền chăn 

nuôi tiên tiến đã  p dụng c c chế phẩm 

kh c nhằm gi m chi phí nuôi, tăng lợi 

nhuận, nhưng vẫn đ m tiêu chuẩn vệ sinh 

an toàn. Và m t trong những hướng đi 

mới, là việc nghiên c u b  sung c c chế 

phẩm hữu cơ đất hiếm vào th c ăn chăn 

nuôi được quan tâm. 

 ài b o tr nh bà  qu  tr nh t ng hợp ph c 

chất ascorbat và citrat REE ( a, Ce) t  

ngu n ngu ên liệu đất hiếm Đông  ao và 

đưa vào thử nghiệm trên gà và c  tra.  

2.    Ơ            Ê      

2.1.                           

 Axit HCL, H2O2, NH4OH, NaOH, Axit 

Citric, Axit Ascobic (PA, TQ) 

                      bonat 

Re2(CO3)3 có thành phần như sau:  

  n   . Thành ph n c c n u  n tố   t hiế  tr n  

s n ph   car  nat   t hiế  

STT 
  ỉ       

phân tích 
     ị  í    à    ợ   

1 La % 15,65 

2 Ce % 24,86 

3 Pr % 3,01 

4 Nd % 5,94 

5 Dy % 0,62 

6 Y % 1,43 

7 Eu % 0,071 

8 Gd % 1,46 

          Ngu ên liệu carbonat đất hiếm 

  trong nước chưa có loại nào là hàng hóa 

nên ch ng tôi sử dụng ngu ên liệu là 

carbonat đất hiếm chế biến t  quặng đất 

hiếm Đông  ao được cung cấp b i  rung 
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tâm Công nghệ đất hiếm, Viện Công nghệ 

 ạ hiếm [6], [7]. 

2.2.             ợ            

          à                     

 ơ đ  t ng hợp ph c chất  scorbat và 

Citrat đất hiếm được thực hiện theo h nh 

sau: 

 

H nh    S     t n  h p ph c ch t  sc r at và 

Citrat REE (La, Ce) (  u n: Trích   n th   tài 

 i u số 6, 7). 

2.3.                   í             

  hương ph p tính hiệu suất t ng hợp: 
Hiệu suất t ng hợp ph c chất dựa vào 

n ng đ  đất hiếm ban đầu và n ng đ  

đất hiếm còn lại trong dung d ch theo 

công th c (01) 

    
 
    
         

  

 
    
  

        (01) 

 rong đó:      
   là số mol RE3+trong 

dung d ch ban đầu;      
   là số mol 

RE3+còn lại trong dung d ch sau ph n 

 ng. 

  hương ph p   c đ nh cấu tr c hóa 
học ph c chất:     quang ph  F IR 

Affinity - 1 ,  himadzu, Nhật   n.  

  hương ph p   c đ nh số lượng và đặc 
đi m của c c phân tử nước ha  của c c 

phối tử trung hòa trong cấu tạo ph c 

chất:     phân tích Labsys TGA 

1600, Setaram, Pháp. 

  hương ph p   c đ nh c c ngu ên tố 
đất hiếm riêng biệt trong cấu tr c ph c 

chất:     phân tích IC -  : 8900 

 riple  uadrupole IC -  ,   .  

3.                    

                          

3.1.       ợ            Citrat REE  

 hông số chính trong công nghệ t ng hợp 

ph c chất Citrat REE (La, Ce) t  h đro it 

đất hiếm hoạt hóa (mới sinh) như sau: 

N ng đ  a it Citric 4 ; pH 3,5; th i 

gian ph n  ng 5h; nhiệt đ  t ng hợp 

90
0
C; với tỷ lệ mol axit Citric/RE

3+
 =1,25 

cho s n phẩm đạt chất lượng, hiệu suất 

cao ≥ 95% [6]. 

Kết qu  phân tích nhiệt và ph  h ng ngoại 

ph c chất Citrat đất hiếm đã   c đ nh 

được cấutr c của ph cchất đất hiếm citrat 

bao g m 1 ion trung tâm RE
3+ 
với 3 phối 

tử citratchung quanh và công th c của 

ph c chất Citrat REE (La, Ce) có dạng: 

[RE(C6H5O7)3.H2O] [6]. 

  n     Thành ph n n u  n tố   t hiế  tr n  

ph c ch t  itrat     

STT 
  ỉ           

tích 

     ị 

tính 

Hàm 

  ợ   

1 La % 11,17 

2 Ce % 18,09 

3 Pr % 1,34 

4 Nd % 3,48 

5 Dy % 0,03 

6 Y % 0,13 

7 Eu % 0,04 

8 Gd % 0,19 
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   kết qu  trong b ng 2 ta thấ  t ng 

ngu ên tố đất hiếm có trong ph c chất 

chiếm 34,47%, điều nà  ph  hợp với công 

th c l  thu ết. 

3.2.       ợ                         

 hông số công nghệ chính  nh hư ng tới 

qu  tr nh t ng hợp ph c chất  scorbat 

REE (La, Ce) t  h đro ít đất hiếm hoạt 

hóa (mới t ng hợp) như sau: Nhiệt đ  

t ng hợp ph c chất là 80
0
C;  h i gian 

t ng hợp ph c chất là 6h;  ỉ lệ mol 

RE
3+

/axit Ascorbic là 1: 3,25 (mol/mol); 

pH dung d ch là 3,5cho s n phẩm đạt chất 

lượng, hiệu suất cao ≥ 95% [7]. 

Kết qu  phân tích nhiệt và ph  h ng ngoại 

ph c chất  scorbat đất hiếm đã   c đ nh 

được rằng RE
3+
 đã tham gia ph n  ng với 

a it  scorbic thông qua liên kết với 

ngu ên tử   tạo ph c chất  scorbat REE 

(La, Ce) và công th c của ph c chất 

Ascorbat REE (La, Ce) có dạng: 

[RE(C6H7O6)3] [7]. 

  n  3  Thành ph n n u  n tố   t hiế  tr n  

ph c ch t  sc r at      

STT 
  ỉ           

tích 

     ị 

tính 

Hàm 

  ợ   

1 La % 5,99 

2 Ce % 8,27 

3 Pr % 0,65 

4 Nd % 1,77 

5 Dy % 0,04 

6 Y % 0,51 

7 Eu % 0,02 

8 Gd % 1,07 

   kết qu  trong b ng 3 ta thấ  t ng 

ngu ên tố đất hiếm có trong ph c chất 

chiếm 18,32%, điều nà  ph  hợp với công 

th c l  thu ết. 

4.                      

                  Ê     

4.1.              à               

 à   ị    í       : gà th t t  1 ngà  tu i, 

giống lai  ương  hượng    ía. 

          í       : Khẩu phần cơ s  

cho t ng giai đoạn sinh trư ng của gà 

được  â  dựng dựa trên thực tế h  chăn 

nuôi đang sử dụng.  ô đối ch ng là khẩu 

phần cơ s  và lô thử nghiệm có b  sung 

thêm 200mg ph c chất Citrat đất hiếm/kg 

th c ăn. 

     í   í          hử nghiệm nà  được 

tri n khai trên 1000 gà th t   h  chăn nuôi 

gà Hà N i.   ng số 1000 gà được chia 

thành 2 lô: lô đối ch ng (khẩu phần cơ 

s ) và lô thử nghiệm (khẩu phần cơ s    

200mg ph c chất đất hiếm Citrat/kg th c 

ăn). 

X                c số liệu thí nghiệm 

được  ử l  thống kê  N V -G   bằng 

phần mềm  initab phiên b n 16.0. 

4.2.                                 

           à 

 ỉ lệ tăng trọng lượng hàng ngà , tỉ lệ 

tăng trọng lượng cơ th  là những chỉ tiêu 

đ nh gi  năng suất sinh trư ng của gà 

nuôi thử nghiệm. Kết qu  cho thấ  khi b  

sung Citrat đất hiếm   m c 200 mg/kg 

th c ăn đã tăng tỷ lệ khối lượng cơ th  

(g/con) sau 84 ngà  nuôi là 5,51% và tăng 

khối lượng hàng ngà  (g/con/ngà ) t  0-

84 ngà  tu i là 5,64% so với đối ch ng 

(B ng 4). 

  n      nh h  n  c a vi c    sun  ph c ch t 

 itrat   t hiế  và  tr n  th c  n ến n n  su t 

sinh tr  n  c a  à nu i th  n hi   

  ỉ      
       

      

       

       
SEM P 

Khối lượng cơ th  (g/con) 

0 ngày 

tu i 
36,49 36,49 

  

28 ngày 

tu i 
319,42 330,24 2,742 0,032 

56 ngày 

tu i 
894,50 942,63 7,546 0,004 

84 ngày 

tu i 
1540,71 1625,59 10,314 0,001 

 ăng khối lượng hằng ngà  (g/con/ngà ) 

0-28 ngày 

tu i 
10,10 10,49 0,088 0,021 
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  ỉ      
       

      

       

       
SEM P 

29-56 

ngà  tu i 
20,54 21,85 0,246 0,009 

57-84 

ngà  tu i 
23,08 24,41 0,212 0,004 

0-84 ngày 

tu i 
17,91 18,92 0,129 0,001 

 ỷ lệ nuôi sống, tỷ lệ m c bệnh tiêu ch   

và hô hấp là những chỉ tiêu đ nh gi  s c 

kh e của gà trong th i gian nuôi thử 

nghiệm. Kết qu  cho thấ  khi b  sung 

Citrat đất hiếm   m c 200 mg/kg th c ăn 

sau 84 ngà  nuôi đã gi m tỷ lệ tiêu ch   

33,58%, gi m tỷ lệ m c bệnh hô hấp 

26,73%, tỉ lệ sống đạt 96,76% so với đối 

ch ng là 95,53% ( àng 5). 

  n      nh h  n  c a vi c    sun  ph c ch t 

 itrat   t hiế  và  tr n  th c  n ến t       c 

  nh ti u ch  , t     h  h p và t     sốn  c a  à 

nu i th  n hi   

  ỉ      
       

      

       

       
χ

2 
P 

 ỷ lệ tiêu 

ch   (%)  
1,34 0,89 0,045 0,831 

 ỷ lệ hô 

hấp (%)  
1,01 0,74 0,014 0,937 

 ỷ lệ sống (%) 

0-28 

ngà  tu i  
97,26 97,50 0,358 0,658 

29-56 

ngà  tu i  
98,47 99,73 0,295 0,023 

57-84 

ngà  tu i  
99,24 100,00 0,179 0,024 

0-84 

ngà  tu i  
95,53 96,76 0,582 0,187 

 ượng th c ăn thu nhận và hệ số chu  n 

hóa th c ăn (FCR) của gà nuôi thử 

nghiệm được tr nh bà    b ng 6 cho thấ : 

Khi b  sung Citrat đất hiếm   m c 200 

mg/kg th c ăn lượng th c ăn thu nhận 

(g/con/ngà ) sau 84 ngà  nuôi đã có sự 

kh c nhau giữa lô đối ch ng và thử 

nghiệm tu  nhiên chưa kh c nhau nhiều 

(53,38 so với 53,06), bên cạnh đó gi m hệ 

số chu  n hóa th c ăn 5,7% so với đối 

ch ng (2,81 so với 2,98). 

  n      nh h  n  c a vi c    sun  ph c ch t 

 itrat   t hiế  và  tr n  th c  n ến    n  th c 

 n và h  số chu  n hóa th c  n c a  à nu i  

th  n hi   

  ỉ      
       

      

       

       
SEM P 

 ượng th c ăn thu nhận (g/con/ngà ) 

0-28 

ngà  tu i 
23,29 22,68 0,924 0,656 

29-56 

ngà  tu i 
52,76 51,29 0,738 0,209 

57-84 

ngà  tu i 
84,09 83,98 1,967 0,968 

0-84 

ngà  tu i 
53,38 53,06 0,421 0,612 

Hệ số chu  n hóa th c ăn (kg   /kg tăng khối 

lượng) 

0-28 

ngà  tu i  
2,31 2,16 0,089 0,300 

29-56 

ngà  tu i  
2,57 2,35 0,058 0,034 

57-84 

ngà  tu i  
3,65 3,44 0,085 0,137 

0-84 

ngà  tu i  
2,98 2,81 0,035 0,012 

5.                      

                    Ê     

TRA 

5.1.              à               

              Được cung cấp b i  rung 

tâm  uốc gia Giống  hủ  s n Nước ngọt 

Nam   .  au khi nuôi thuần dư ng 2 

tuần, c  tra kho  mạnh, đ ng đều với 

trọng lượng 26-27g. Vi khuẩn E. ictaluri 

gâ  bệnh được cung cấp b i Viện Nghiên 

c u Nuôi tr ng thủ  s n 2. 

          í       :  h c ăn thí nghiệm 

được thiết lập dựa trên nhu cầu dinh 

dư ng của c  tra theo NRC (2011) và 

được s n  uất trên dâ  chu ền thiết b  s n 

 uất th c ăn viên n i cho c  tại Xư ng 

s n  uất thực nghiệm th c ăn thủ  s n (tại 

Cái Bè -  iền Giang). C c th c ăn thí 

nghiệm g m  0,  1,  2 và  3 có c ng 

hàm lượng dinh dư ng nhưng lần lượt 

ch a hàm lượng ph c chất  scorbat đất 

hiếm kh c nhau: 0 mg/kg, 100 mg/kg, 150 

mg/kg và 200 mg/kg. 
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     í   í         

C  được bố trí thí nghiệm vào 12 b  

composite 500  có trang b  hệ thống lọc, 

cấp khí, tha  nước hoặc cấp nước nhằm 

đ m b o môi trư ng nước nuôi ph  hợp 

theo  CVN 02-22:2015/ NN  N  về 

môi trư ng nước nuôi c  nước ngọt.  ật 

đ  c  th  30 con/b , tương  ng 4 công 

th c th c ăn và 3 lần lặp lại cho mỗi công 

th c. C  được cho ăn 2 lần/ngà  trong 

suốt 84 ngà .  

C  tra được nuôi với 4 loại th c ăn có 

hàm lượng ph c chất kh c nhau trong 56 

ngà , sau đó, 20 con c  tại mỗi b  

composite 500  được chu  n sang b  

kính tương  ng đ  c m nhiễm với vi 

khuẩn Edwardsiella ictaluri(theo phương 

ph p ngâm) tại liều  D50 6,92.10
5
 

CFU/ml, trong th i gian 15 ngà . C  vẫn 

tiếp tục được cho ăn th c ăn thí nghiệm 

trong giai đoạn nà .  heo dõi, quan s t và 

ghi nhận bi u hiện, số lượng c  chết   c c 

công th c suốt 15 ngà  k  t  ngà  b t đầu 

b  sung vi khuẩn vào b  gâ  nhiễm.  

X              C c thông số về tăng 

trư ng, hiệu qu  sử dụng th c ăn, tỷ lệ 

sống của c  được phân tích bằng phần 

mềm  icrosoft  ffice E cel và     .20. 

Ngoài ra, tỉ lệ sống của c  khi gâ  bệnh 

được th  hiện bằng bi u đ  theo Kaplan-

Meier Estimator Method. 

5.2.                              

                              

C c ch  c i (a,b) bi u diễn m c đ  kh c 

biệt có   nghĩa thống kê với m c đ  tin 

cậ  95% giữa c c nhóm nghiệm th c 

trong c ng m t chỉ tiêu theo dõi. 

Kết qu   nh hư ng của ph c chất 

 scorbat đất hiếm đến kh  năng sinh 

trư ng của c  tra trong b ng 7 cho thấ , 

sau 56 - 84 ngà  nuôi, c  đã có tăng 

trư ng kh  rõ rệt, tất c  c  thí nghiệm đạt 

t  92g tr  lên. Tăng trư ng của c  tra đạt 

gi  tr  cao nhất tại công th c  3 với m c 

tăng gần 72g sau 84 ngà  nuôi, tăng 

kho ng 8,75% so với đối ch ng  0 

(p 0,05).  ỉ lệ c  sống sau 84 ngà  nuôi 

của c c công th c tương đương nhau đều 

đạt trên 95%.  ên cạnh đó, kết qu  thử 

nghiệm cũng cho thấ  FCR thấp nhất với 

m c b  sung ph c chất  scorbat đất 

hiếmlà 200ppm gi m gần 7,10% so với 

đối ch ng.  

  n  7  Kết qu  c c th n  số t n  tr  n  tr n c  

tra sau 54 và 84 ngày nuôi 

Các 

         

     

   ở   

T0 

(0 

mg/kg) 

T1 

(100 

mg/kg) 

T2 

(150 

mg/kg) 

T3 

(200 

mg/kg) 

 rọng 

lượng c  

ban đầu 

(g/cá) 

26,88
a
 

± 0,53 

27,28
a
 

± 0,43 

27,12
a
 

± 0,67 

26,64
a
 

± 0,48 

 rọng 

lượng c  

sau 56 

ngày nuôi 

(g/cá) 

70,47
a
 

± 1,54 

72,87
ab

 

± 0,72 

73,41
ab

 

± 1,38 

75,46
b
 

± 1,38 

 rọng 

lượng c  

sau 84 

ngày nuôi 

(g/cá) 

92,70
a 

± 4,43 

93,63
a
 

± 4,65 

96,44
a
 

± 4,40 

98,22
a
 

± 4,25 

 ăng 

trọng c  

sau 84 

ngày 

(g/cá) 

65,82
a
 

± 4,04 

66,36
a
 

± 4,90 

69,32
a
 

± 4,36 

71,58
a
 

± 4,03 

 ỉ lệ 

sống (%) 

96,67
a
 

± 3,33 

95,56
a
 

± 1,92 

97,78
a
 

± 1,92 

96,67
a
 

± 3,33 

Hệ số 

chu  n 

đ i th c 

ăn (FCR) 

1,81
a 
± 

0,06 

1,76
a
 ± 

0,13 

1,72
a
 ± 

0,11 

1,69
a
 ± 

0,03 

 

   sung 150 mg/kg và 200 mg/kg ph c 

chất  scorbat đất hiếmvào th c ăn đã góp 

phần tăng kho ng 7% (p 0,05) về tỉ lệ 

sống khi gâ  bệnh E. ictaluri so với đối 

ch ng (H nh 2).  ên cạnh đó, th i gian c  

b t đầu chết được kéo dài hơn 2 ngà  so 

với đối ch ng điều nà  cho thấ  ph c 

chất  scorbat đất hiếm tăng thêm kh  

năng chống ch u của c  với t c nhân gâ  
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bệnh, gi p tạo cơ h i cho c c ao nuôi 

nhiễm bệnh có thêm th i gian đ  k p th i 

 ử l , nếu không ma      ra d ch bệnh. 

H nh    T     c  tra chết  hi  â    nh v i 

Edwardsiella ictaluri tr n  thời  ian    n à  

6.                       

      

  n  8  D     n    t hiế  tr n    u thịt  à s  

v i  ối ch n  

Nguyên 

   

 à    ợ    µg/kg  í        k    

  ợ         

 ẫ  

  ờ  

      

     

       

 ẫ  

  ờ  

mái 

     

       

 ẫ  

  ờ  

      

(TN) 

 ẫ  

  ờ  

mái 

(TN) 

Y 11,72 10,52 10,22 11,51 

La 35,52 31,09 55,68 61,43 

Ce 19,33 18,87 60,24 45,93 

Pr 11,41 12,32 12,26 17,81 

Nd 6,54 6,03 11,1 8,18 

Eu 0,55 0,62 0,65 0,68 

Gd 4,81 4,51 8,39 6,78 

Dy 3,91 2,36 6,3 2,41 

     93,79 86,32 164,84 154,73 

   kết qu  th  hiện trong b ng 8 và b ng 

9 ta thấ  khi sử dụng ph c chất  scorbat, 

Citrat đất hiếm b  sung vào th c ăn chăn 

nuôi cho gà và c  tra cho thấ  dư lượng 

đất hiếm trong mẫu th t gà và th t c  tra 

không kh c nhiều so với đối ch ng. 

  n  9  D     n    t hiế  tr n s n ph   c  tra 

s  v i  ối ch n  

TT 
  ỉ 

tiêu 

    

 ị 

Hà    ợ     í        k    

  ợ         

    TN1 TN2 TN3 

1 Y µg/kg  1,62 1,61 1,71 2,05 

2 La µg/kg  78,9 87,7 85,5 95,8 

3 Ce µg/kg  67,1 69,2 71,3 64,9 

4 Pr µg/kg  9,31 9,32 9,56 9,53 

5 Nd µg/kg  21,9 23,1 24,3 26,7 

6 Eu µg/kg  0,31 0,41 0,42 0,55 

7 Gd µg/kg  1,23 1,12 1,21 1,33 

8 Dy µg/kg  0,32 0,31 0,35 0,34 

9      µg/kg  180,69 192,77 194,35 201,2 

Điều nà  hoàn toàn ph  hợp với b o c o 

năm 2019 của Cơ quan  n toàn  hực 

phẩm Châu  u (FEED  ), H i đ ng 

FEED   đã kết luận việc sử dụng 

 ancer  Citrat đất hiếm với liều lượng sử 

dụng là 250 mg Citrat đất hiếm/kg th c ăn 

cho lợn con cai sữa trong th i gian nuôi 

tối đa 120 ngà  không gâ  hại về an toàn 

cho ngư i tiêu d ng và cho môi trư ng, 

mặc d  dư lượng của c   a và Ce t n dư 

trong tất c  c c mô đ ng vật được phân 

tích (tim, gan, thận, mô cơ, da / m  dưới 

da,  ương) cao hơn so với đối ch ng  5 . 

7.                       

 h c chất  scorbat, Citrat đất hiếm được 

t ng hợp t  ngu n ngu ên liệu đất hiếm 

Đông  ao đ p  ng c c  êu cầu chỉ tiêu 

 CVN b  sung vào th c ăn chăn nuôi, 

nuôi tr ng thủ  s n.   n phẩm đã được 

đưa vào thử nghiệm cho gà và c  tra kết 

qu  cho thấ  sinh trư ng, ph t tri n tốt, 

kh  năng kh ng bệnh cao, và dư lượng đất 

hiếm trong gà và c  tra không kh c nhiều 

so với đối ch ng.  iều lượng 200mg ph c 

chất Citart và  scobat/kg th c ăn là hàm 

lượng ph c chất đất hiếm tối ưu được b  

sung vào th c ăn cho gà và c  tra. 

Việc  ng dụng c c ph c chất đất hiếm 

( a, Ce) trong chăn nuôi, nuôi tr ng thủ  
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s n đã được sử dụng r ng rãi trên thế giới. 

V  vậ  tại Việt Nam cần tiếp tục nghiên 

c u ph t tri n c c ph c chất đất hiếm và 

thử nghiệm trên nhiều đối tượng vật nuôi 

  c c qu  mô lớn hơn nhằm đ nh gi  đầ  

đủ về hiệu qu  của ph c chất đất hiếm 

( a, Ce) b  sung vào th c ăn chăn nuôi 

trong điều kiện chăn nuôi và nuôi tr ng 

thủ  s n tại Việt Nam. 

8.  Ờ      Ơ  

Nghiên c u nà  được thực hiện thông qua 

đề tài cấp    mã số: 

Đ C .18/2021/  HN và đề tài cấp    

mã số: Đ C -13/19/VCNXH được tài trợ 

kinh phí b i    Khoa học và Công nghệ. 

 rân trọng c m ơn sự hỗ trợ của Viện 

Công nghệ  ạ hiếm,  rung tâm Hạt nhân 

thành phố H  Chí  inh - Viện Năng 

lượng ngu ên tử Việt Nam. 
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